NHẬT KÝ THIÊN TAI NGÀY 18/10/2020
(Cập nhật đến 13h00 ngày 19/10/2020)


I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tình hình mưa:
- Mưa đợt từ 19h/15/10 - 19h/18/10: khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-400mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn 400mm như: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 1.045mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 794mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 779mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 1.339mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 858mm, Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 679mm, Hồ Đồng Nghệ (Đà Nẵng) 492mm.
- Từ 19h/17/10 đến 19h/18/10: Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 540mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 478mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 523mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 390mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 299mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 216mm.
	- Mưa đêm từ 19h/18/10 - 06h/19/10: Khu vực miền Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to, mưa rất to tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, phổ biến 100-250mm, một số trạm mưa lớn: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 441mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 395mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 310mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 273mm,  Lý Sơn (Quảng Ngãi) 110mm.
Dự báo: Từ ngày 19-21/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 300-500mm, có nơi trên 600mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 250mm; ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.
3. Tình hình lũ
Lũ trên các sông  Ngàn Sâu, Quảng Bình tiếp tục lên, các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đang xuống, mực nước trên một số sông như sau:
- Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lúc 7h/19/10 là 9,13m trên BĐ2 0,13m.
- Trên sông Gianh tại Mai Hóa lúc 7h/19/10  là 7,97m trên BĐ3 1,47m.
- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lúc 7h/19/10 là 4,13m dưới BĐ2 1,87m. 
- Sông Hiếu tại Đông Hà lúc 5h/19/10 là 2,94m dưới BĐ2 0,06m.
- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lúc 7h/19/10  là 4,88m trên BĐ3 2,18m, vượt lũ lịch sử 0,97m (đang dao động ở mức đỉnh).
- Sông Bồ tại Phú Ốc lúc 4h/19/10: 3,36m; trên BĐ2 0,36m.
- Sông Hương tại Kim Long lúc 4h/19/10: 2,45m; trên BĐ2 0,45m.
Dự báo: Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống.
 Chiều đến tối 19/10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: 
Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9,5m, trên BĐ2 0,5m; 
Trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,3m, trên BĐ3 1,8m, sau đó xuống.
Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 4,8m, trên BĐ3 2,1m; 
Trên sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 2,2m, trên BĐ1 0,2m; 
Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,6m, trên BĐ1 0,6m; 
Trên sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 3,0m (BĐ2); 
Trên sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,0m, ở mức BĐ2. 
4. Tình hình sơ tán dân
Theo báo cáo của các tỉnh, tính đến 06h ngày 19/10, tại các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế đã sơ tán 37.490 hộ/121.280, cụ thể:
· Tỉnh Hà Tĩnh: 7.183 hộ/20.761 người.
· Tỉnh Quảng Bình: 7.148 hộ/28.592 người.
· Tỉnh Quảng Trị: 11.084 hộ/34.737 người.
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 12.075 hộ/37.190 người.
5. Tình hình ngập lụt: 
· Tính đến nay có 121.694 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập, cụ thể: 
· Hà Tĩnh: 2.704 hộ tại 07 huyện, thành phố Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà.
·  Quảng Bình: 65.231 hộ tại 08 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, TX Ba Đồn, TP Đồng Hới, Quảng Trạch
· Quảng Trị: 53.759 hộ tại 09 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, tp Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Quảng Trị, Triệu Phong, Hải Lăng.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
- Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: Không có hồ nào mở cửa xả đáy. Các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà: Chủ động và chịu trách nhiệm vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình theo Công điện số 18/CĐ-TW ngày 05/10/2020 và 19/CĐ-TW ngày 06/10/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
- Lưu vực sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn các hồ cơ bản đã đầy nước, đang xả tràn.
- Hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:
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	Ngàn Trươi
	52
	48,47
	3,53
	81,7

	Kẻ Gỗ
	32,5
	31,14
	1,36
	94,7

	Thượng Sông Trí
	32
	30,2
	1,98
	74,3


- Vận hành xả tràn điều tiết lũ: Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18/10/2020 với lưu lượng 30 m3/s, hiện nay xả với lưu lượng 500 m3/s, Hồ Khe Xai xả với lưu lượng 45 m3/s, Hồ Bộc Nguyên xả với lưu lượng 100 m3/s, hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 20 m3/s. Hồ Sông Rác xả với lưu lượng 100m3/s. Hồ Thượng Sông Trí xã tràn với lưu lượng 45m3/s, hồ Tàu Voi xả với lưu lượng 10m3/s. Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn từ 9h ngày 16/10/2020 với lưu lượng 161 m3/s; thời điểm xả lớn nhất lúc 19 giờ ngày 16/10/2020 xã với lưu lượng 911m3/s, hiện đang xả tràn với lưu lượng 371 m3/s. Thủy điện Hương Sơn bắt đầu xả tràn từ 13h ngày 18/10/2020 với lưu lượng 15 m3/s.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
1. Trung ương:
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1411/CĐ-TTg ngày 18/10/2020 chỉ đạo các Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia UPSCTT&TKCN, các Bộ ngành và UBND các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.
- Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 27/CĐ-TWPCTT ngày 17/10/2020 chỉ đạo UBND các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và các Bộ ngành liên quan về việc tập trung ứng phó mưa lũ.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các công ty dịch vụ viễn thông tổ chức nhắn tin khẩn cấp đến 13,1 triệu thuê bao trong vùng ảnh hưởng mưa, lũ; 260.000 tin nhắn trên Zalo; 180.000 tài khoản facebook đã tiếp cận được thông tin cảnh báo lũ; 1.248 lượt chia sẻ, 12.262 người tương tác trên facebook (số lượng người tương tác tiếp tục tăng).
- Văn phòng Thường trực BCĐ TW về PCTT thường xuyên giữ liên lạc trực tuyến với các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; cập nhật các thông tin cảnh báo về tình hình mưa lũ, cảnh báo cho cộng đồng lên facebook, Website.
- Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân khu 4 và các đơn vị quân đội duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm người mất tích.
2. Địa phương:
- Tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất cấp, phân phối 78 tấn gạo, 450 thùng bánh gạo và 38.700 thùng mỳ tôm từ kho dự trữ lương thực PCTT cấp tỉnh để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ di dời phòng tránh mưa lũ.
IV. CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Các lực lượng tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.
- Tỉnh Quảng Trị: 
(1) Rạng sáng ngày 18/10/2020, một vụ sạt lở núi đã xảy ra tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa vùi lấp 22 chiến sĩ của Đoàn kinh tế - Sư đoàn 337, Quân khu 4. Tính đến 07h chiều 19/10, đã tìm thấy thi thể của 14/22 cán bộ, chiến sỹ hiện đang tiếp tục tìm kiếm 08 người còn lại.
(2) Rạng sáng ngày 18/10/2020, xảy ra sạt lở 01 nhà của hộ gia đình 6 người tại xã Húc, huyện Hướng Hóa. Đến chiều 18/10, đã tìm thấy 6/6 thi thể nạn nhân.
(3) Ngày 17/10, tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, 07 người dân đi làm rẫy bị mất liên lạc. Chính quyền xã đã cử đoàn 07 người đi cứu hộ, tuy nhiên lũ lớn đã 01 người chết, 02 người bị thương, 4 người còn lại mất liên lạc (chiều 18/10, đã được xác minh trở về an toàn). Hiện nay, 07 người dân vẫn đang mất tích.
III. THIỆT HẠI DO MƯA LŨ MIỀN TRUNG TỪ NGÀY 06/10 (Tính đến 19h ngày 19/10/2020) 
[bookmark: _GoBack]1. Về người: Tổng số thiệt hại về người là 130 người, trong đó:
- Người chết: 104 người (Nghệ An 01, Hà TĨnh 01, Quảng Bình 06, Quảng Trị 49, Thừa Thiên Huế 27, Quảng Nam 11, Đà Nẵng 03, Quảng Ngãi 01, Gia Lai 01, Đắk Lắk 01, Lâm Đồng 01, Kon Tum 02).
- Người mất tích: 26 người (Nghệ An 01, Quảng Trị 8, Thừa Thiên Huế: 15 người, Đà Nẵng 01, Gia Lai 01).
2. Về giao thông: 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
Hiện tại, ngập lụt, chia cắt tại 04 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 01 vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.
3. Về nông nghiệp: 924 ha lúa, 106.616ha hoa màu bị ngập, hư hại; 450 tấn cây giống và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 2.899 con gia súc, 528.857 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI TỪ ĐẦU NĂM 2020 ĐẾN NAY
Tính đến ngày 19/10/2020, thiên tai đã làm:
- Về người: 233 người chết, mất tích (201 người chết, 32 người mất tích) và 343 người bị thương; 
- Về nhà ở: 2.193 nhà sập, 86.877 nhà bị hư hại, tốc mái; 155.938 nhà bị ngập.
- Về nông nghiệp: 139.255 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 487.893 con gia súc, gia cầm chết.
- Về thủy lợi: 114,4km đê kè, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 48km bờ biển, sông, suối bị sạt lở.
- Về giao thông: 84km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng; khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 1.014.000 m3; 61 cây cầu bị hư hỏng.
Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 7.000 tỷ đồng.
(Thiệt hại do mưa lũ tại khu vực miền Trung từ ngày 06/10 đến nay đang tiếp tục được rà soát)
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